
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thanh Hà – Vũ Thị Trang  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 

Thanh Hà 

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 

Vũ Thị Trang 

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 

Thanh Hà 

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 

Vũ Thị Trang 

Mục tiêu 

đánh gia 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp. Quan tâm tới sức 

khỏe của trẻ khi thời tiết giao mùa. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn. 

- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

- Tuần 1+ 3 

+ Hô hấp: Hít vào 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi 

- Tuần 2 + 4 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+Tay: Ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 

trái sang phải 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi 

- Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Chiếc bụng đói  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Ngày 

8/3 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Ngày quốc 

tế phụ nữ 8/3 

- Hoạt động nhóm 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Phương 

tiện giao thông gần 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố. 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Đèn tín 

hiệu giao thông 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Em đi 

chơi thuyền. 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Phương 

tiện giao thông 

đường thủy mà bé 

 



+ Trò chuyện với các 

bạn cùng lớp về ngày 

quốc tế phụ nưc 8/3. 

+ Làm tranh thiệp 

tặng bà, mẹ từ những 

nguyên vật liệu khác 

nhau. 

- Thông điệp sáng 

Chúc các bạn gái lớp 

mình sẽ có ngày 8/3 

vui vẻ!  

gũi 

- Hoạt động nhóm 

+ Trò chuyện với các 

bạn cùng lớp về 

những loại xe mà gia 

đình bé sử dụng. 

+ Cùng cô chuẩn bị 

một số biển báo giao 

thông. 

- Thông điệp sáng 

Cô chúc các con có 

một buổi học vui vẻ 

nhé!  

- Hoạt động nhóm 

+ Trò chuyện với các 

bạn cùng lớp về 

những quy định khi 

tham gia giao thông. 

+ Cùng cô chuẩn bị 

một số biển báo giao 

thông. 

- Thông điệp sáng 

Các con hãy tuân thủ 

luật lệ khia tham gia 

giao thông nhé!  

biết. 

- Hoạt động nhóm 

+ Trò chuyện với các 

bạn cùng lớp về 

những loại giao 

thông đường thủy mà 

bé biết. 

+ Dạy trẻ gấp thuyền, 

tàu thủy. 

- Thông điệp sáng 

Cô chúc các con có 

một buổi mua sắm 

thật vui nhé!  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động âm nhạc 

- Hát: Bông hoa 

mừng cô 

- Nghe: Ngày vui 

mùng 8/3 

- Trò chơi âm nhạc: 

Vũ điệu hóa đá 

Hoạt động vận động 

- VĐ: Chuyền bóng 2 

bên theo hàng ngang 

- TC: Cáo và thỏ  

Hoạt động âm nhạc 

Hát: Em đi qua ngã 

tư đường phố 

- Nghe: Đi đường em 

nhớ 

- Trò chơi âm nhạc: 

Vòng tròn tiết tấu  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Đi chạy 

thay đổi tốc độ theo 

HL 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  
MT46, 

MT30, 

MT78, 

MT16, 

MT24 T3 

Hoạt động khám phá 

- Ngày quốc tế phụ 

nữ 8/3  

Hoạt động khám phá 

- Xe đạp của bé.  

Hoạt động khám phá 

- Đèn giao thông 

(MT16)  

Hoạt động khám phá 

- PTGT đường thuỷ: 

Thuyền buồm 

(MT24)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Làm thiếp tặng mẹ  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu xe đạp 

(MT78)  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu xe ô tô tải  

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán con thuyền  

T5 Hoạt động làm quen Hoạt động làm quen Hoạt động làm quen Hoạt động làm quen 



với toán 

- Ôn SS 2 đối tượng 

về kích thước to hơn, 

nhỏ hơn  

với toán 

- Tách một nhóm có 

5 đối tượng thành 2 

nhóm nhỏ hơn và 

đếm (MT30)  

với toán 

- Ôn SS chiều dài 2 

đối tượng dài hơn- 

ngắn hơn  

với toán 

- Gộp và đếm 2 

nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong 

phạm vi 5  

T6 

Hoạt động văn học 

- Thơ: Quà 8/3.  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Xe đạp con 

trên phố (MT46) 

Hoạt động văn học 

- Truyện: qua đường  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Thuyền buồm 

ra khơi  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Quan sát bầu trời 

- Tham gia hoạt động 

tại khu tạo hình tầng 

2 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây rau 

cải cúc 

- Quan sát: Cây rau 

lang 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Quan sát khu nhà 

xe 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3:Bé chơi với 

cát 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát cây xà 

lách 

- Quan sát cây rau cải 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Hoạt động có đích. 

- Quan sát vườn rau 

- Tham gia hoạt động 

tại khu tạo hình tầng 

2 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây rau 

mùi 

- Quan sát: Cây su 

hào 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to,tròn nhỏ 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

* Hoạt động có đích. 

- Quan sát cây rau cải 

ngọt 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3: Bé chơi với 

các dụng cụ âm nhạc 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây rau 

xà lách 

- Quan sát cây rau 

khoai lang 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ Bóng tròn 

to,tròn nhỏ 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

 



chơi với cát, sỏi, hạt 

gấc, lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé ọ, 

chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc tạo hình: Làm thiệp tặng bà,mẹ (T1) 

- Xây dựng ngã 4 đường phố(T2) 

- Góc gia đình: Làm bánh mì sandwich (T3) 

- Âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề phương tiện giao thông(T4) 

- Góc xây dựng: 

+ Xây dựng ngã ba đường phố 

+ Xếp các phương tiện giao thông về nơi hoạt động 

- Tạo hình: 

+ Dán trang trí váy, áo, mũ; dán trang trí các hộp, lọ đựng bút theo qui tắc sắp xếp 

+ Làm tàu hỏa từ các loại hộp. Tạo hình từ dây chun. Chơi và sáng tạo với các loại hột, 

hạt, lá khô, sỏi... 

+ Xé, dán giấy, sử dụng kéo bút, tô vẽ nguệch ngoạc 

+ Cắt dán các PTGT bé thích. Làm thiệp tặng mẹ 

-  NS: Dạy trẻ k  n ng tự phục vụ: 

+ Sử dụng móc treo quần áo 

+ Dạy trẻ: Cách cài khuy áo 

+ Ôn: Cất ba lô 

- Góc nấu  n: Nhà hàng đặc sản 

+ HĐ bé tập làm nội trợ : Làm bánh mì sandwich 

+ Nhặt rau, làm salad. 

- Góc học tập: 

+ Bài tập ôn ss 2 đối tượng về kích thước to hơn, nhỏ hơn 

MT53, 

MT69 



+ Bài tập tách- gộp một nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn và đếm 

+ Bài tập so sánh chiều dài 2 đối tượng dài hơn- ngắn hơn  

- Kể chuyện theo tranh (MT53)  

- Trẻ trao đổi, nói chuyện với nhau qua các hoạt động chơi (MT69)  

* Giao lưu hoạt động góc: 

+ Tuần 1+3: Với lớp C2 

+ Tuần 2+4: Với lớp A1  

* Hoạt đông tại khu vui chơi: 

+ Thứ 3 - tuần 1+3: Khu tạo hình 

+ Thứ 3 - tuần 2+4: Khu khám phá  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hoạt động  n: 

- Dạy trẻ 1 số k  n ng tự phục vụ như: Lấy giúp cô kh n, thìa, khay chia về các bàn 

- Biết mười cô, mời bạn trước khi  n 

- Trong khi  n bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay 

- Sau khi  n xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định 

- Biết các món  n hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 

- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ 

Thực hành: Trẻ  n từ tốn, không đùa nghịch và không làm đổ vãi thức  n.  

* Hoạt động ngủ: 

- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định 

- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc  

 

Hoạt động chiều 

T2 

- VĐCB: Ôn bò 

trong đường hẹp (3m 

x 0,4m) 

+ TCVĐ: Vịt xám 

tìm chuồng  

-Hát: Đi đường em 

nhớ 

- Nghe hát: Chúng 

em với an toàn giao 

thông  

- VĐCB: Ôn tung 

bóng cho cô khoảng 

cách 2,5m 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT7)  

- VTTTTC:Em đi 

qua ngã tư dường 

phố 

- Nghe hát: Bác đưa 

thư vui tính. 

- TC: Ai nhanh nhất  

MT71, 

MT7, 

MT28 

T3 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng 

nơi quy định (MT71)  

- Trò chơi: Bức tranh 

của bạn và tôi.  

- Xem clip: Dạy trẻ 

tuyệt đối không được 

đi theo người lạ ra 

Thơ: Xe chữa cháy  



khỏi trường lớp.  

T4 

- Cho trẻ xem video 

các hoạt động ngày 

8-3  

- Chơi trò chơi bắt 

chước sự di chuyển 

của các PTGT  

- Cho trẻ xem tranh 

ảnh, clip những đồ 

vật, những nơi không 

an toàn trong trường 

và trong gia đình, khi 

đi chơi trên đường và 

trong công viên.  

- TC: bác s  dinh 

dưỡng  

T5 

- Bài tập toán ( vở 

LQVT- Trang 6)  

- Thực hành: Tham 

gia mô hình giao 

thông ngã tư đường 

phố  

- Ôn k  n ng: Bóp 

đất, l n tròn, ấn dẹt  

- So sánh số lượng 

các nhóm bạn 

(MT28)  

T6 

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ V n nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ V n nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần 

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ V n nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ V n nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Ngày quốc tế phụ nữ 

8-3  
Phương tiện gần gũi  

Đèn tín hiệu giao 

thông  

Phương tiện giao thông 

đường thuỷ bé biết  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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